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UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CƯ BAO	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG	NĂM HỌC: 2025 – 2026 
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  7

A. PHẦN LỊCH SỬ
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Vương triều Hồi giáo Mô-gôn được thành bởi bộ phận
A. người Ấn Độ.					B. người Ả-rập ở Tây Á.
C. người Mông Cổ ở Trung Á.			D. người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ.
Câu 2: Vị vua nào đã đưa đế quốc Mô-gôn bước vào giai đoạn phát triển thịnh trị nhất?
A. Vua A-sô-ka.					B. Vua A-cơ-ba.
C. Vua Gia-han-ghi-a.				D. Vua Sa Gia-han.
Câu 3: Khu vực đông đúc dân cư, phát triển thịnh vượng nhất của vương quốc Cam-pu-chia dưới thời Ăng-co là ở đâu?
A. Dọc biên giới Cam-pu-chia - Thái Lan.
B. Dọc theo hai bên bờ sông Mê Công.
C. Vùng ven biển vịnh Thái Lan.
D. Xung quanh kinh đô Ăng-co.
Câu 4: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng sự phát triển của vương quốc Cam-pu-chia dưới thời Ăng-co?
A. Ngoài nông nghiệp, người dân còn đánh cá, khác thác lâm sản, làm nghề thủ công.
B. Dân cư tập trung quanh kinh đô, hình thành khu vực thịnh vượng ở bắc Biển Hồ.
C. Những cuộc nội chiến, tranh giành địa vị giữa các phe phái trong triều đình.
D. Lãnh thổ của vương quốc được mở rộng dưới thời Giay-a-vác-man VII.
Câu 5: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng sự phát triển của vương quốc Lào thời kì Lan Xang?
A. Giữ quan hệ hòa hiếu với nước ngoài, kiên quyết chống lại chiến tranh xâm lược.
B. Dân cư dần dần trở nên đông đúc, đời sống thanh bình.
C. Phát triển nông nghiệp, thủ công truyền thống và buôn bán với nước ngoài.
D. Kinh đô chuyển từ Viêng Chăn về Mường Xoa (Luông Pha-bang).
Câu 6: Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về sự phát triển kinh tế của vương quốc Lan Xang?
A. Làm nông nghiệp, chủ yếu trồng lúa nước.
B. Đánh bắt cá ở Biển Hồ và khai thác lâm sản.
C. Phát triển các nghề thủ công truyền thống.
D. Trao đổi buôn bán với các nước láng giềng.
Câu 7: Ngô Quyền xưng vương vào năm nào?
A. Năm 938.		B. Năm 939.			C. Năm 968.		D. Năm 981.
Câu 8: Người đã có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước là
A. Đinh Bộ Lĩnh.		B. Lê Hoàn.		C. Ngô Quyền.	D. Lý Công Uẩn.
Câu 9: Người đã chỉ huy nhân dân Đại Cồ Việt tiến hành cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 là
A. Đinh Bộ Lĩnh.		B. Lê Hoàn.		C. Ngô Quyền.	D. Lý Công Uẩn.
Câu 10: Vua Đinh Tiên Hoàng đã đặt quốc hiệu nước ta là
A. Đại Việt.			B. Đại Nam.		C. Đại Cồ Việt.	D. Việt Nam.
Câu 11:  Hoàng đế A-cơ-ba đã thống nhất lãnh thổ Ấn Độ thông qua con đường
A. truyền bá văn hóa.						B. đàm phán ngoại giao.
C. di dân, khẩn hoang.						D. chiến tranh chinh phạt.
Câu 12: Những chính sách cải cách chính trị của vua A-cơ-ba có tác dụng như thế nào?
A. Chính trị Ấn Độ ổn định, quyền lực nhà vua được củng cố.
B. Văn hóa phát triển rực rỡ với nhiều thành tựu đỉnh cao.
C. Xã hội Ấn Độ ổn định trên cơ sở dung hòa sắc tộc.
D. Xã hội ổn định, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.
Câu 13: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng thành tựu văn hóa tiêu biểu của vương quốc Lào?
A. Sử thi Riêm-kê, Ja-ta-ca – kể về tiền kiếp của Đức Phật.
B. Điệu hát Lăm và điệu múa Lăm-vông truyền thống.
C. Truyện Phu-nơ Nha-nhơ, truyện quả bầu Nậm,…
D. Chùa Xiêng Thông, chùa Thạt Luổng,…
Câu 14: “Lái buôn Thái, A-ut-thay-a và Trung Hoa thường xuyên tới Lào mua vàng và vải dệt có kẻ sọc rất đẹp, còn người Cam-pu-chia thì mua khá nhiều bông”. Đoạn tư liệu trên nói về lĩnh vực kinh tế nào của vương quốc Lan Xang?
A. Nông nghiệp.							B. Thủ công nghiệp.
C. Ngoại thương.							D. Nội thương.
Câu 15: Nguyên nhân nào khiến người Cam-pu-chia phải từ bỏ kinh đô Ăng-co (năm 1432)?
A. Những vụ mưu sát, tranh giành địa vị trong triều đình.
B. Dân nghèo nổi dậy chống lại triều đình phong kiến.
C. Bị người Thái tấn công và cướp phá liên tục.
D. Bị thực dân Pháp xâm lược.
Câu 16: Thời kì Ăng-co ở Cam-pu-chia kết thúc bằng sự kiện nào?
A. Vua Giay-a-cavs-man II cho xây dựng kinh đô ở phía tây bắc Biển Hồ.
B. Người Cam-pu-chia từ bỏ Ăng-co, chuyển về cư trú ở bờ nam Biển Hồ.
C. Vua Giay-a-vác-man VII từ bỏ Hin-đu giáo, đặt niềm tin vào Phật giáo.
D. Cuối thế kỉ XIII, Ăng-co liên tục bị người Thái tấn công và cướp phá.
Câu 17: Đơn vị hành chính cấp cơ sở trong bộ máy chính quyền dưới thời Đinh - Tiền Lê là
A. phủ.		B. huyện.		C. xã.			D. châu.
Câu 18: Tầng lớp giữ địa vị thống trị trong xã hội thời Ngô - Đinh- Tiền Lê là
A. địa chủ và nông dân tự canh.
B. nông dân lĩnh canh và thợ thủ công.
C. quan lại và một bộ phận nhà sư, đạo sĩ.
D. vua, quan và một bộ phận nhà sư, đạo sĩ.
Câu 19: Sau khi lên ngôi, Ngô Quyền chọn địa phương nào làm kinh đô?
A. Hoa Lư.		B. Cổ Loa.		C. Phong Châu.		D. Phú Xuân.
Câu 20: Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh như thế nào?
A. Đất nước đang trong tình trạng phân liệt, “loạn 12 sứ quân”.
B. Đất nước thanh bình, thịnh trị; kinh tế phát triển, xã hội ổn định.
C. Nhà Tống hoàn thành cuộc xâm lược và đặt ách cai trị ở Đại Cồ Việt.
D. Nhà Đinh suy yếu, vua mới còn nhỏ tuổi, quân Tống lăm le xâm lược.
Câu 21. Về tôn giáo và tư tưởng dưới thời Đế quốc Mô-gôn, hãy cho biết các nhận định sau đúng hay sai:
a) Hồi giáo là tôn giáo giữ vị trí quan trọng dưới thời Đế quốc Mô-gôn.
b) Lăng Taj Mahal là một công trình kiến trúc tiêu biểu của thời Mô-gôn.
c) Chính sách khoan dung tôn giáo của một số hoàng đế Mô-gôn góp phần tạo điều kiện cho văn hoá phát triển.
d) Sự phát triển văn hoá thời Mô-gôn không có mối liên hệ nào với chính sách cai trị của nhà nước.
Câu 22. Về nghệ thuật và kiến trúc dưới thời Đế quốc Mô-gôn, hãy cho biết các nhận định sau đúng hay sai:
a) Kiến trúc thời Mô-gôn chịu ảnh hưởng của văn hoá Hồi giáo.
b) Triều đại Mô-gôn để lại nhiều công trình kiến trúc quy mô lớn, tinh xảo.
c) Sự kết hợp giữa yếu tố Hồi giáo và văn hoá bản địa Ấn Độ đã tạo nên nét đặc sắc của nghệ thuật Mô-gôn.
d) Nghệ thuật thời Mô-gôn phát triển hoàn toàn tách rời đời sống xã hội Ấn Độ.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh?
(HS tự trả lời)
Câu 2. Trình bày những thành tựu tiêu biểu của văn hóa Ấn Độ thời kì đế quốc Mô – gôn?
- Thời kì A-cơ-ba là thời kì phát triển của văn hào và thi ca Ấn Độ, trong đó nổi tiếng nhất là nhà thơ Tun-xi Đa-xơ với tác phẩm trường ca Ra-ma-cha-ri-ta Ma-na-sa.
- Hoàng đế A-cơ-ba cho chép lại bộ sử thi thời cổ đại, xây một thư viện khổng lồ với 24000 cuốn sách.
- Nghệ thuật: nổi bật là những thành tựu về kiến trúc và hội họa
+ Nhiều công trình kiến trúc được xây dựng gắn với các trung tâm chính trị như: Thành Đỏ ở A-gra, Thành Đỏ La Ki-la ở Đê-li; Lăng Ta-giơ Ma-han ở A-ga…
+ Hội họa: những bức tranh thu nhỏ đầy màu sắc, mô tả những sự kiện lịch sử, cuộc sống cung đình và tầng lớp quý tộc đã tạo nên phong cách nghệ thuật độc đáo của hội họa Mô-gôn.
Câu 3. Em hãy nhận xét những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI?
(HS tự trả lời)
Câu 4. Em hãy đánh giá sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời kì Ăng – co?
(HS tự trả lời)

Câu 5. Em hãy giới thiệu những nét chính về tổ chức chính quyền thời Tiền Lê?
- Thời Tiền Lê:
+ Vua đứng đầu chính quyền trung ương.
+ Phong vương cho các con và cử đi trấn giữ những nơi quan trọng.
+ Giúp vua lo việc nước có Thái sư, đại sư và các quan văn, võ.
+ Ở địa phương, năm 1002, vua đổi đạo thành lộ, phủ, châu rồi đến giáp.
+ Đơn vị cơ sở là xã.
+ Quân đội gồm 2 bộ phận là: cấm quân (bảo vệ kinh thành) và quân địa phương.
+ Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.
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